
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ NGOẠI VỤ 
 

Số:          /SNgV-VP 

V/v cung cấp danh sách, thông tin  

cán bộ, công chức trả lời Phiếu điều 

tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC 

cấp tỉnh năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Cao Bằng, ngày           tháng 01 năm 2023 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng 

              

Thực hiện Công văn số 02/SNV-CCHC&TCBC ngày 03 tháng 01 năm 

2023 của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng về việc cung cấp danh sách, thông tin cán bộ, 

công chức trả lời Phiếu điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2021. 

Sở Ngoại vụ xin cung cấp thông tin cán bộ, công chức thuộc đối tượng 

khảo sát (Có danh sách trích ngang kèm theo).  

Vậy, Sở Ngoại vụ gửi danh sách để Sở Nội vụ tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- PGĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng chuyên môn, TTTT&DVĐN; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Cao 
 



DANH SÁCH  

Cán bộ, công chức Sở Ngoại vụ thuộc đối tượng khảo sát điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2022 

(kèm theo Công văn số           /SNgV-VP  ngày         tháng 01 năm 2023 của Sở Ngoại vụ) 

 

 

STT 

 

Họ và tên 

 

Đơn vị công tác 

 

Chức vụ/Chức danh 

 

Địa chỉ email 

 

Số điện thoại 

cá nhân 

1 Phạm Văn Cao Sở Ngoại vụ Cao Bằng Giám đốc phamvancaocb@gmail.com 0989536117 

2 Nông Văn Hưng Sở Ngoại vụ Cao Bằng Phó Giám đốc hungnv.ngoaivu@caobang.gov.vn 0987 748 529 

3 Triệu Thị Kiều Dung Sở Ngoại vụ Cao Bằng Phó Giám đốc trieuthikieudungcb@gmail.com 0826 278 278 

4 Phan Thị Thu Huyền Sở Ngoại vụ Cao Bằng Trưởng phòng Quản lý biên giới phanhuyennvcb@gmail.com 0915 159 369 

5 Mã Thị Nương Sở Ngoại vụ Cao Bằng 
Trưởng phòng Hợp tác quốc tế-Lãnh sự, 

người Việt Nam ở nước ngoài 
nuongnvcb@gmail.com 0917 508 079 

6 Nguyễn Quang Hòa Sở Ngoại vụ Cao Bằng Chánh Thanh tra Sở phongktdn11@gmail.com 0949 067 386 

7 Đinh Quang Sự Sở Ngoại vụ Cao Bằng Phó Chánh Thanh tra Sở quangsungoaivu30@gmail.com 0889 699 189 

8 Nguyễn Thị Ái Sa 

Trung tâm Thông tin và 

Dịch vụ đối ngoại, Sở 

Ngoại vụ 

Giám đốc Trung tâm Thông tin và 

Dịch vụ đối ngoại 
chiakhoadantoithanhcong@gmail.com 0846 616 888 

9 Hoàng Khánh Trà Sở Ngoại vụ Cao Bằng 
Phó Chánh Văn phòng, Phụ trách 

Văn phòng  
trakhanhhoang@gmail.com 0945 618 808 

10 Trần Thị Ước Sở Ngoại vụ Cao Bằng Phó Chánh Văn phòng uontrancb@gmail.com 0943 925 606 

11 Nông Văn Hình Sở Ngoại vụ Cao Bằng Phó Trưởng phòng Quản lý biên giới  hinhsnvcb@gmail.com 0343 249 076 

12 Phương Thị Nương Sở Ngoại vụ Cao Bằng 
Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế - Lãnh 

sự, người Việt Nam ở nước ngoài 
phuongnuongcb1981@gmail.com 0845 606 888 

13 Nông Trường Ninh 

Trung tâm Thông tin và 

Dịch vụ đối ngoại, Sở 

Ngoại vụ 

Phó Giám đốc Trung tâm Thông 

tin và Dịch vụ đối ngoại 
chiakhoadantoithanhcong@gmail.com 0384 381 158 
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